
 

PHỤ LỤC 

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2022-2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 

 

I. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: đồng/m2 

I ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM  

1 
Tại huyện, thị xã, thành phố: Bắc Giang, Yên 

Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên 
70.000 

2 Tại các phường, thị trấn thuộc các địa bàn còn lại 65.000 

3 Tại các xã thuộc các địa bàn còn lại 60.000 

II ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM  

1 
Tại huyện, thị xã, thành phố: Bắc Giang, Yên 

Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên 
65.000 

2 Tại các phường, thị trấn thuộc các địa bàn còn lại 58.000 

3 Tại các xã thuộc các địa bàn còn lại 55.000 

III ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN  

1 
Tại huyện, thị xã, thành phố: Bắc Giang, Yên 

Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên 
60.000 

2 Tại các phường, thị trấn thuộc các địa bàn còn lại 50.000 

3 Tại các xã thuộc các địa bàn còn lại 48.000 

IV ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT  

1 
Tại huyện, thị xã, thành phố: Bắc Giang, Yên 

Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên 
20.000 

2 Tại các phường, thị trấn thuộc các địa bàn còn lại 17.000 

3 Tại các xã thuộc các địa bàn còn lại 12.000 

 

 

 

 

 


